
UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

–( (–  
–( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II

Họ và tên giáo viên:   ĐỖ TRỌNG QUÝ                Môn dạy: T.T SỬA CHỮA TỦ LẠNH                        Lớp dạy:  15CĐ –ĐL1

Học kỳ:  II   Năm học: 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    Số ca thực hành: 15 ca          Số tiết thực hành : ( 90 tiết / 1 nhóm )   
· Khối lượng còn lại của chương trình :    Số ca thực hành:  0                Số tiết thực hành : 0
Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch .

	T.T tuần
trong HK
	Từ ngày,tháng  06/ 02 / 2017
Đến ngày,tháng 20/ 05/ 2017
	Số ca thực hành
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	23
	06/02/ 2017 ( 11/02/2017
	1
	6
	Bài 1: Kiểm tra tình trạng động cơ lốc tủ lạnh

	24
	13 / 02 ( 18 / 02
	1
	6
	Bài 2: Đấu mạch điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh

	25
	20 / 02 ( 25 / 02
	1
	6
	Bài 3: Đấu mạch điện cơ bản tủ lạnh

	26
	27 / 02 ( 04/ 03
	2
	12
	Bài 4: Đấu mạch điện tủ quạt

	27
	06 / 03 ( 11/ 03
	
	
	Bài 4: Đấu mạch điện tủ quạt       (tt)

	28
	13 / 03 ( 18 / 03
	1
	6
	Bài 5: Vệ sinh thiết trao đổi nhiệt tủ lạnh

	29
	20 / 03 ( 25 / 03
	2
	12
	Bài 6: Kỹ thuật hàn nối đường ống

	30
	27 / 03 ( 01 / 04
	
	
	Bài 6: Kỹ thuật hàn nối đường ống    (tt)

	31
	03 / 04 ( 08 / 04
	1
	6
	Bài 7: Kỹ thuật cân cáp tủ lạnh.

	32
	10 / 04 ( 15 / 04
	1
	6
	Bài 8: Thử kín các mối hàn tủ lạnh

	33
	17 / 04 ( 22 / 04
	1
	6
	Bài 9: Hút chân không tủ lạnh.

	34
	24 / 04 ( 29 / 04
	2
	12
	Bài 10: Nạp ga tủ lạnh

	35
	01 / 05 ( 06 / 05
	
	
	Bài 10: Nạp ga tủ lạnh       (tt)

	36
	08 / 05 ( 13 / 05
	1
	6
	Bài 11: Kiểm tra thử tải và hoàn chỉnh tủ lạnh

	37
	15/05/2017 ( 20/05/2017
	1
	6
	Bài 12: Xác định và xử lý các hư hỏng trong tủ lạnh


Ghi chú: Giáo viên làm 3 bản: nộp PĐT (1 bản), Tổ trưởng (1 bản) và giáo viên 1 bản.

Ngày 04 tháng 02 năm 2017                                           TRƯỞNG KHOA                                                            TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN
                                                                                                 VÕ ANH HÀO
              ĐỖ TRỌNG QUÝ
                      UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


–( (–  
–( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II


Họ và tên giáo viên:   ĐỖ TRỌNG QUÝ                Môn dạy: T.T SỬA CHỮA TỦ LẠNH                        Lớp dạy:  15CĐ –ĐL2

Học kỳ:  II   Năm học: 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    Số ca thực hành: 15 ca          Số tiết thực hành : ( 90 tiết / 1 nhóm )   
· Khối lượng còn lại của chương trình :    Số ca thực hành:  0                Số tiết thực hành : 0

Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch .

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày,tháng  06/ 02 / 2017
Đến ngày,tháng 20/ 05/ 2017
	Số ca thực hành
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	23
	06/02/ 2017 ( 11/02/2017
	1
	6
	Bài 1: Kiểm tra tình trạng động cơ lốc tủ lạnh

	24
	13 / 02 ( 18 / 02
	1
	6
	Bài 2: Đấu mạch điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh

	25
	20 / 02 ( 25 / 02
	1
	6
	Bài 3: Đấu mạch điện cơ bản tủ lạnh

	26
	27 / 02 ( 04/ 03
	2
	12
	Bài 4: Đấu mạch điện tủ quạt

	27
	06 / 03 ( 11/ 03
	
	
	Bài 4: Đấu mạch điện tủ quạt       (tt)

	28
	13 / 03 ( 18 / 03
	1
	6
	Bài 5: Vệ sinh thiết trao đổi nhiệt tủ lạnh

	29
	20 / 03 ( 25 / 03
	2
	12
	Bài 6: Kỹ thuật hàn nối đường ống

	30
	27 / 03 ( 01 / 04
	
	
	Bài 6: Kỹ thuật hàn nối đường ống    (tt)

	31
	03 / 04 ( 08 / 04
	1
	6
	Bài 7: Kỹ thuật cân cáp tủ lạnh.

	32
	10 / 04 ( 15 / 04
	1
	6
	Bài 8: Thử kín các mối hàn tủ lạnh

	33
	17 / 04 ( 22 / 04
	1
	6
	Bài 9: Hút chân không tủ lạnh.

	34
	24 / 04 ( 29 / 04
	2
	12
	Bài 10: Nạp ga tủ lạnh

	35
	01 / 05 ( 06 / 05
	
	
	Bài 10: Nạp ga tủ lạnh       (tt)

	36
	08 / 05 ( 13 / 05
	1
	6
	Bài 11: Kiểm tra thử tải và hoàn chỉnh tủ lạnh

	37
	15/05/2017 ( 20/05/2017
	1
	6
	Bài 12: Xác định và xử lý các hư hỏng trong tủ lạnh


Ghi chú: Giáo viên làm 3 bản: nộp PĐT (1 bản), Tổ trưởng (1 bản) và giáo viên 1 bản.


Ngày 04 tháng 02 năm 2017                                           TRƯỞNG KHOA                                                            TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN
                                                                                                 VÕ ANH HÀO
              ĐỖ TRỌNG QUÝ

                      UỶ BAN NHÂN DÂN TP.HCM
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Trường CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


–( (–  
–( (–  

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II


Họ và tên giáo viên:   TRẦN ĐÌNH KHOA                Môn dạy: T.T SỬA CHỮA TỦ LẠNH                        Lớp dạy:  15CĐ –ĐL3

Học kỳ:  II   Năm học: 2016 – 2017
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    Số ca thực hành: 15 ca          Số tiết thực hành : ( 90 tiết / 1 nhóm )   
· Khối lượng còn lại của chương trình :    Số ca thực hành:  0                Số tiết thực hành : 0

Ghi chú : Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch .

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày,tháng  06/ 02 / 2017
Đến ngày,tháng 20/ 05/ 2017
	Số ca thực hành
	Số tiết thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	23
	06/02/ 2017 ( 11/02/2017
	1
	6
	Bài 1: Kiểm tra tình trạng động cơ lốc tủ lạnh

	24
	13 / 02 ( 18 / 02
	1
	6
	Bài 2: Đấu mạch điện khởi động và bảo vệ lốc tủ lạnh

	25
	20 / 02 ( 25 / 02
	1
	6
	Bài 3: Đấu mạch điện cơ bản tủ lạnh

	26
	27 / 02 ( 04/ 03
	2
	12
	Bài 4: Đấu mạch điện tủ quạt

	27
	06 / 03 ( 11/ 03
	
	
	Bài 4: Đấu mạch điện tủ quạt       (tt)

	28
	13 / 03 ( 18 / 03
	1
	6
	Bài 5: Vệ sinh thiết trao đổi nhiệt tủ lạnh

	29
	20 / 03 ( 25 / 03
	2
	12
	Bài 6: Kỹ thuật hàn nối đường ống

	30
	27 / 03 ( 01 / 04
	
	
	Bài 6: Kỹ thuật hàn nối đường ống    (tt)

	31
	03 / 04 ( 08 / 04
	1
	6
	Bài 7: Kỹ thuật cân cáp tủ lạnh.

	32
	10 / 04 ( 15 / 04
	1
	6
	Bài 8: Thử kín các mối hàn tủ lạnh

	33
	17 / 04 ( 22 / 04
	1
	6
	Bài 9: Hút chân không tủ lạnh.

	34
	24 / 04 ( 29 / 04
	2
	12
	Bài 10: Nạp ga tủ lạnh

	35
	01 / 05 ( 06 / 05
	
	
	Bài 10: Nạp ga tủ lạnh       (tt)

	36
	08 / 05 ( 13 / 05
	1
	6
	Bài 11: Kiểm tra thử tải và hoàn chỉnh tủ lạnh

	37
	15/05/2017 ( 20/05/2017
	1
	6
	Bài 12: Xác định và xử lý các hư hỏng trong tủ lạnh


Ghi chú: Giáo viên làm 3 bản: nộp PĐT (1 bản), Tổ trưởng (1 bản) và giáo viên 1 bản.


Ngày 04 tháng 02 năm 2017                                           TRƯỞNG KHOA                                                            TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN
                                                                                                 VÕ ANH HÀO
              TRẦN ĐÌNH KHOA
- 3 -


